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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 30/10/2018
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	7864
	Trần Viết Đức
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2 
	7865
	Bùi Minh Châu
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	3 
	7866
	Hoàng thị Mai Hoa
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	4 
	7867
	Nguyễn Văn Thảo
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5 
	7868
	Phan Thị Liệu
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	7869
	Hoàng Văn Tuấn
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	7 
	7870
	Dương Ngọc Hà
	Đồng sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	8 
	7873
	Nguyễn hoàng Trà My
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	7874
	Phùng Thị Khánh Hoài
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	10 
	7875
	Hoàng Văn Thêm
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	11 
	7876
	Phạm Xuân Thành
	Việt Trung, Bố Trạch, Quảng Bình

	12 
	7879
	Trương Tuấn Anh
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	13 
	7880
	Nguyễn Văn Cường
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	7881
	Phạm Mạnh Hiệp
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15 
	7882
	Đinh Xuân Diêu
	Quảng Thuận, Ba Đồn, Quảng Bình

	16 
	7883
	Lý Thị Kim NGân
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	17 
	7885
	Nguyễn Xuân Túy
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	7887
	Nguyễn Thắng
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	19 
	7890
	Trần Đình Chiến
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	7891
	Phan Ngọc Tuyết
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21 
	7895
	Nguyễn Văn Vũ
	Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	22 
	7896
	Nguyễn Văn Khánh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	23 
	7897
	Hoàng Trúc Linh
	Kiến giang, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24 
	7900
	Nguyễn Duy Tiến
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25 
	7901
	Lê Phú Hoài
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	26 
	7902
	Lê hồng Sơn
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	7904
	Dương Quang Ngọc
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	7905
	Trần thị Minh
	Quảng Thanh, Quảng Trạch, Quảng Bình

	29 
	7906
	Nguyễn Thanh Tâm
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	30 
	7907
	Nguyễn Trung Phương
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	7908
	Nguyễn Văn Học
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	7910
	Phạm Văn Anh
	Duy Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	33 
	7913
	Hoàng Thị Bốn
	Phong Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	34 
	7917
	Trần Thị Kiều
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	35 
	7919
	Đặng Thị Sướng
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	36 
	7923
	Lê văn Trung
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	37 
	7924
	Hoàng Thị Thúy Kiều
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	7925
	Đinh Thị Phương Loan
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39 
	7927
	Trần thị Oanh
	Xuân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	40 
	7932
	Nguyễn Tuấn Hải
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	7933
	Hoàng thị Thu Hà
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	42 
	7935
	Hoàng Trung Thông
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	43 
	7939
	Nguyễn Thị Thu Thúy
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	7940
	Nguyễn Trọng Hà
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	7762
	Mai Xuân Sơn
	Quảng Sơn, Ba Đồn, Quảng Bình

	46 
	7768
	Nguyễn Văn Lình
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	47 
	7770
	Hoàng Nhật Thành
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	48 
	7771
	Đỗ Đại Đồng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	49 
	7772
	Nguyễn Thị Thu Hoa
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	50 
	7773
	Hoàng Thị Thật
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	51 
	7775
	Trần Thị Thanh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	52 
	7776
	Trần Văn Cảnh
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	53 
	7777
	Đặng Thị Hồng Liên
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới, Quảng Bình

	54 
	7778
	Phạm Thị Thúy Nga
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	55 
	7779
	Võ thị Lan
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	56 
	7782
	Hoàng Hồ Quang
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	57 
	7787
	Phan Văn Hưng
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	58 
	7788
	Nguyễn Thái Thành
	Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	59 
	7789
	Hồ Đức ái
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình


